
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do-Hạnh phúc

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

000.00.

12.H19-

220505-

0012

Võ Thị 

Hoài 
Trang 46190005160 10/2/2022

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

28/02/1990

Tổ 23, KP 

2, phƣờng 

Trảng Dài, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

Cao 

đẳng 

Kỹ 

Nghệ II

Nhà thuốc 

PKĐK Tâm 

Anh/Hóa An/ 

Biên Hòa/ 

Trần Thị 

Xuân Lan từ 

09/2/2020-nay

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6194 Cấp mới

2

000.00.

12.H19-

220505-

0019

 

HUỲNH 

 THỊ 

DƢ 52186000340 7/3/2018

Cục Cảnh 

sát 

ĐKQL cƣ 

trú và 

DLQG về 

dân cƣ

16/01/1986

33/58 khu 

phố 2, 

phƣờng 

Thạnh 

Xuân, quận 

12, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2018

Cao 

đẳng 

đại 

việt 

Sài 

Gòn

Nhà thuốc lê 

Cƣờng 6/Vĩnh 

Cửu/Phạm Thị 

Lợi từ 

01/10/2020-

nay

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6195 Cấp mới

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHN

D

Ghi Chú

Hồ sơ đủ điều kiện (43 HS)

STT Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

Cấp mới (43 HS)

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

DANH SÁCH TRÌNH KÝ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC - ĐỢT 130

(Ban hành kèm Quyết định số 791/QĐ-SYT   ngày 11 tháng   05    năm 2022)

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

THCM



3

000.00.

12.H19-

220505-

0030

Hà 

Nguyễn 

Khánh 

Linh 75194015171 27/12/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

17/02/1994

41, khu phố 

4, phƣờng 

Bửu Long, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại 

học 

Nguyễ

n Tất 

Thành

Nhà thuốc 

Ngân Thủy 

Châu/Trảng 

Dài/Đinh Thị 

Hồng Gấm từ 

24/2/2020-nay

 Nhà thuốc 6196 Cấp mới

4

000.00.

12.H19-

220505-

0034

Nguyễn 

Thƣơng 
Thắng 272449695 31/03/2011

CA Đồng 

Nai
17/02/1996

57/117, khu 

phố 8A, 

phƣờng 

Long Bình, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại 

học 

Lạc 

Hồng

Nhà thuốc 

Nhất Đức/Tân 

Hiệp/Biên 

Hòa/Trần Thị 

Bích Ngọc từ 

01.02.2020-

04.05.2022

 Nhà thuốc 6197 Cấp mới

5

000.00.

12.H19-

220505-

0036

Phạm 

Thị 
Âu 272750426 25/08/2016

CA Đồng 

Nai
20/12/1986

271H/5, KP 

2, phƣờng 

Tân Biên, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2018

Cao 

đẳng 

công 

thƣơng 

Việt 

Nam

nhà thuốc 

Minh 

Bằng/trảng 

dài/Đoàn thị 

thƣơng từ 

12/2019-

12/2021

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6198 cấp mới

6

000.00.

12.H19-

220504-

0002

Phạm 

Thị 
Hoài 272632156 21/11/2013

CA Đồng 

Nai
23/01/1998

62 Tổ 8 ấp 

Ngọc Lâm 

1, xã Phú 

Thanh, 

huyện Tân 

Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2019

cao 

đẳng y 

tế 

Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Ngân Thủy 

Châu/Trảng 

dài/Biên 

Hòa/Đinh Thị 

Hồng Gấm từ 

15/6/2020-nay

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6199 Cấp mới



7

000.00.

12.H19-

220504-

0008

Nguyễn 

Thị 
Hoài 187369227 29/03/2014

CA Nghệ 

An
10/10/1994

xã Thanh 

Thịnh, 

huyện 

Thanh 

Chƣơng, 

tỉnh Nghệ 

An

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2019

Trung 

cấp 

bách 

khoa 

TPHC

M

Nhà thuốc 

Tâm 

nguyên/Trảng 

DÀi/Biên 

Hòa/Nguyễn 

Đồng Thiệu từ 

12/11/2019-

03/05/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6200 Cấp mới

8

000.00.

12.H19-

220504-

0019

Nguyễn 

Thị 

Ngọc 

Thanh 75192018934 10/8/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

9/12/1992

526/13 

KP9, 

phƣờng 

Tam Hiệp, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại 

học 

quốc 

tế 

Hồng 

Bàng

Nhà thuốc 

Nguyễn 

Lê/Tân 

Phong/Lê 

Châu Hoàng 

Y lan từ 

20/4/2020-

20/4/2022

 Nhà thuốc 6201 Cấp mới

9

000.00.

12.H19-

220429-

0013

PHẠM 

THỊ 

MAI 

CHI 75197022521 21/08/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

8/1/1997

Khu phố 

Hiệp Tâm 

2, thị trấn 

Định Quán, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2019

Cao 

đẳng y 

tế 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Hồng/tân 

Phú/Phạm Thị 

Hồng từ 

16/9/2019-

16/9/2021

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6202 Cấp mới

10

000.00.

12.H19-

220429-

0014

PHẠM 

THỊ 
NHỚ 96189000100 28/06/2017

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

2/2/1989

65/34/18C 

đƣờng 2, 

phƣờng Tân 

Nhơn Phú 

B, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2019

Cao 

đẳng 

đại 

việt 

Sài gòn

Quầy thuốc 

Xuân 

Thái/Tân 

Phú/Trần 

Xuân Thái từ 

15/7/2019-

15/7/2021

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6203 Cấp mới



11

000.00.

12.H19-

220429-

0015

HUỲNH 

 

NGUYỄ

N 

THÙY 

NHI 79189006236 11/1/2018

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

14/10/1989

14/16/3 

Tâm Tâm 

xã, phƣờng 

Linh Tây, 

quận Thủ 

Đức, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2018

Cao 

đẳng 

đại 

việt 

sài gòn

Quầy thuốc 

Thanh 

Hiền/Tân 

Phú/Lê thị 

Hiền từ 

07/10/2019-

nay

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6204 Cấp mới

12

000.00.

12.H19-

220428-

0002

Bùi 

Châu 
Thái 271664739 15/08/2014

CA Đồng 

Nai
20/05/1986

2/1 Ấp Tân 

Lập, xã Phú 

Túc, huyện 

Định Quán, 

tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại 

học 

Lạc 

Hồng

Nhà thuốc Gia 

Hân/tân 

Phú/Phan 

Thụy Kiều 

Loan từ 

01/12/2019-

31/12/2021

 Nhà thuốc 6205

Cấp mới 

(thu hồi 

chứng 

chỉ hành 

nghề số 

1467/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

12/3/201



13

000.00.

12.H19-

220428-

0006

Nguyễn 

Vũ Ngọc 
Quỳnh 75190003035 1/5/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

1/12/1990

104/3E, ấp 

Võ Dõng 1, 

xã Gia 

Kiệm, 

huyện 

Thống 

Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2010

Cao 

đẳng 

Y tế 

Đồng 

Nai

 từ 


 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dƣợc liệu, 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6206

Cấp điều 

chỉnh. 

Thu hồi 

chứng 

chỉ HND 

số 

339/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

06/12/20

13 do Sở 

Y tế 

Đồng 

Nai cấp. 

Lý do 

thay đổi 

thông tin 

cá nhân.



14

000.00.

12.H19-

220428-

0018

 THÂN 

THỊ 
THỦY 280879361 28/03/2017

CA Bình 

Dƣơng
25/07/1984

369/2, 

Nguyễn 

Đức Thuận, 

phƣờng 

Hiệp 

Thành, 

thành phố 

Thủ Dầu 

Một, tỉnh 

Bình Dƣơng

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại 

học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

Nhà thuốc 

Thiện 

Long/Tân 

Mai/Phạm 

Quốc Khánh 

từ 01/4/2020-

nay

 Nhà thuốc 6207

Cấp 

mới. 

Thu hồi 

chứng 

chỉ HND 

số 

3313/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI 

cấp ngày 

06/02/20

18 do Sở 

Y tế 

Đồng 

Nai 

cấp.thay 

đổi trình 

độ 

chuyên 

môn

15

000.00.

12.H19-

220428-

0019

 LƢU 

THỊ 
HIỀN 186491820 19/02/2010

CA Nghệ 

An
15/06/1986

Ấp Tân 

Lập, xã Phú 

Túc, huyện 

Định Quán, 

tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại 

học 

Lạc 

Hồng

Nhà thuốc 

Thiện 

Long/Tân 

Mai/Phạm 

Quốc Khánh 

từ 01/3/2020-

nay

 Nhà thuốc 6208

Cấp mới 

(thu hồi 

chứng 

chỉ hành 

nghề số 

2463/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

12/10/20



16

000.00.

12.H19-

220428-

0020

 BÙI 

THỊ 
THƠM 272884444 22/02/2017

CA Đồng 

Nai
5/5/1983

210/2, khu 

phố 3, 

phƣờng 

Trung 

Dũng, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại 

học 

quốc 

tế 

Hồng 

bàng

Nhà thuốc 

Kim Đơn/tân 

Biên/Biên 

Hòa/Phan Thị 

Cẩm Nhung từ 

01/01/2020-

20/2/2022

 Nhà thuốc 6209 Cấp mới

17

000.00.

12.H19-

220427-

0004

NGUYỄ

N THỊ 
ĐẸP 75196000738 5/4/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

16/08/1996

tổ 17, khu 

Kim Sơn, 

thị trấn 

Long 

Thành, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại 

học Y 

Dƣợc 

Tành 

phố 

Hồ 

Chí 

Minh

Công ty cổ 

phần Dƣợc 

phẩm OPV từ 

16/3/2020 - 

27/04/2022

 Nhà thuốc 6210 cấp mới

18

000.00.

12.H19-

220426-

0001

Hoàng 

Thị 
Ái 42191000442 18/06/2018

Cục Cảnh 

sát 

ĐKQL cƣ 

trú và 

DLQG về 

dân cƣ

2/2/1991

xã Hoa 

Thủy, 

huyện Lệ 

Thủy, tỉnh 

Quảng Bình

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2013

Trung 

cấp 

quân y 

II

Nhà thuốc 

Ngọc 

An/Long 

bình/Trần 

Ngọc Điệt từ 

01/05/2020-

12/01/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6211 Cấp mới

19

000.00.

12.H19-

220426-

0013

Lê Thị 

Song 
Thƣơng 70195009637 6/9/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

4/4/1995

D50B, tổ 3, 

Khu phố 4, 

phƣờng 

Long Bình, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại 

học y 

dƣợc 

Cần 

thơ

bệnh viện da 

liễu tỉnh đồng 

nai từ 

04/11/2019-

25//2022

 Nhà thuốc 6212 Cấp mới



20

000.00.

12.H19-

220426-

0019

Nguyễn 

Thị Cẩm 
Nguyên 54180007152 31/08/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

16/07/1980

Đƣờng 9, 

Tây Lạc, 

An Chu, xã 

Bắc Sơn, 

huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại 

học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc 6213

Cấp mới 

Cấp 

mới, thu 

hồi 

chứng 

chỉ hành 

nghề số 

2774/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

07/7/201

7

21

000.00.

12.H19-

220425-

0011

Lê Văn Thi 30099002471 28/12/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

15/10/1999

Tổ 8 KP4, 

phƣờng 

Trảng Dài, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2020

Cao 

đẳng y 

tế 

Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Nguyễn 

hai/Trảng 

dài/Nguyễn 

Tiến Quang từ 

20/8/2020-

25/4/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6214 Cấp mới

22

000.00.

12.H19-

220425-

0018

Nguyễn 

Thị 

Hoàng 

Mai 79197008271 27/12/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

26/09/1997

49/8 

Nguyễn 

Văn Yến, 

phƣờng Tân 

Thới Hòa, 

quận Tân 

Phú, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2019

Cao 

đẳng 

công 

nghệ 

Sài gòn

Công ty cổ 

phần khoa học 

dƣợc phẩm 

ISAKA từ 

25/11/2019-

15/04/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6215 Cấp mới



23

000.00.

12.H19-

220425-

0020

 

NGUYỄ

N THỊ 

NGỌC 

THỦY 312437717 29/01/2015
CA Tiền 

Giang
27/10/1998

ấp mỹ 

trƣờng B, 

xã Hậu Mỹ 

Trinh, 

huyện Cái 

Bè, tỉnh 

Tiền Giang

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2019

Cao 

đẳng y 

tế Tiền 

giang

Quầy thuốc 

Hoàng 

Oanh/tràng 

bom/lê Thị 

Ngọc Liên từ 

10/11/2020-

nay

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6216 Cấp mới

24

000.00.

12.H19-

220425-

0021

 VÕ 

THỊ 

THU 

HIỀN 84195001707 23/04/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

2/2/1995

Khóm 1 

phƣờng 2, 

phƣờng 2, 

thị xã 

Duyên Hải, 

tỉnh Trà 

Vinh

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại 

học 

Tây đô

Nhà thuốc Gia 

Hoàng 

hà/Trảng 

Dài/Danh Lê 

Minh hiếu từ 

15/10/2019-

20/3/2022

 Nhà thuốc 6217 Cấp mới

25

000.00.

12.H19-

220425-

0022

 CAO 

TRƢƠN

G 

HƢNG 

THỊNH 84095008369 9/8/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

11/1/1995

ấp chợ, xã 

Tân Sơn, 

huyện Trà 

Cú, tỉnh Trà 

Vinh

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2018

Đại 

học y 

dƣợc 

TPHC

M

Nhà thuốc Gia 

Hoàng 

Hà/Tar3ng 

Dài/DAnh Lê 

Minh Hiếu từ 

01/08/2019-

22/3/2022

 Nhà thuốc 6218 Cấp mới

26

000.00.

12.H19-

220425-

0023

 BÙI 

THỊ 

KIM 

NHẠN 215155538 13/07/2016
CA Bình 

Định
24/01/1991

xã Ân Tín, 

huyện Hoài 

Ân, tỉnh 

Bình Định

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2019

cao 

đẳng 

kinh tế 

công 

nghệ 

TpHC

M

Quâầy thuốc 

Hoàng 

oanh/Trảng 

Bom/Lê Thị 

Ngọc 

Liên/10/5/202

0-nay từ 

10/5/2020-nay

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6219 cấp mới



27

000.00.

12.H19-

220505-

0031

PHẠM 

MINH 
NGỌC 75188019479 31/08/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

24/06/1988

Ấp Tân 

Hợp, xã 

Xuân 

Thành, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại 

học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

Trung tâm y tế 

Xuân Lộc/ từ 

10/3/2020-

10/3/2022

 Nhà thuốc 6220

Cấp 

mới; thu 

hồi 

chứng 

chỉ hành 

nghế số 

2740/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

22/6/201

7

28

000.00.

12.H19-

220505-

0002

Thân 

Thị 
Thông 75170003402 6/9/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

12/5/1970

Tổ 5 khu 

phố 1, 

phƣờng 

Xuân 

Trung, 

thành phố 

Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại 

học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

Nhà thuốc Ái 

Vy/Tân 

Mai/Biên 

hòa/Phạm 

Diễm hằng từ 

29/4/2020-

29/4/2022

 Nhà thuốc 6221 Cấp mới



29

000.00.

12.H19-

220505-

0035

Lê Thị Mai 272583416 22/11/2012
CA Đồng 

Nai
19/05/1983

Tổ 13 KP 

5A, phƣờng 

Trảng Dài, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

Cao 

đẳng 

công 

thƣơng 

Việt 

Nam

Nhà thuốc 

PKĐK Sinh 

Hậu/Biên 

Hòa/Nguyễn 

Thanh Hải từ 

01/8/2020-

04/05/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6222

Cấp mới 

(thay thế 

chứng 

chỉ hành 

nghề số 

685/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

07/5/201

4 (thay 

đồi trình 

độ 

chuyên 

môn)

30

000.00.

12.H19-

220422-

0016

Nguyễn 

Thị 

Ngọc 

Mai 272490584 20/07/2011
CA Đồng 

Nai
28/01/1996

Ấp 1, xã 

Xuân Hòa, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2017

Cao 

đẳng 

Bách 

việt

Phòng khám 

đa khoa sài 

gòn tâm trí từ 

29/6/2020-

21/4/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6223 Cấp mới



31

000.00.

12.H19-

220428-

0011

Trƣơng 

Trọng 
Hiếu 272582586 30/10/2012

CA Đồng 

Nai
27/07/1982

21/18, khu 

phố 4, 

phƣờng 

Trảng Dài, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại 

học 

Công 

nghệ 

Miền 

Đông

Nhà thuốc 

Hiền 

Đức/Long 

Bình/Đào Thu 

Trang từ 

28/12/2019 - 

nay

 Nhà thuốc 6224

cấp mới 

thu hồi 

chứng 

chỉ hành 

nghề số 

1011/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

19/8/201

4 (thay 

đổi trình 

độ 

chuyên 

môn)

32

000.00.

12.H19-

220425-

0024

 

NGUYỄ

N THỊ 

HẠ 

VY 241737368 14/08/2015
CA Đắk 

Lắk
10/1/1998

thôn 5, xã 

Ea Kly, 

huyện 

Krông Pắc, 

tỉnh Đắk 

Lắk

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2019

Cao 

đẳng y 

tế 

Khánh 

Hòa

Quầy thuốc 

Minh 

châu/Xuân 

Lộc/Nguyễn 

Thị Trọng từ 

10/01/2010-

nay

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6225 Cấp mới

33

000.00.

12.H19-

220422-

0027

Thân 

Nguyễn 

Tuyết 

Mai 272380787 29/04/2010
CA Đồng 

Nai
1/1/1996

45, ấp Tân 

Thành, xã 

Bắc Sơn, 

huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng 

Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2019

Cao 

đăng y 

tế 

Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Hoa Sen/Tân 

Biên /Lâm Thị 

Tuyết Lan từ 

01/11/2019-

29/08/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6300 Cấp mới



34

000.00.

12.H19-

220422-

0031

Vũ 

Mạnh 
Quỳnh 36099006182 7/11/2016

Cục Cảnh 

sát 

ĐKQL cƣ 

trú và 

DLQG về 

dân cƣ

18/02/1999

Ấp Sông 

mây, xã 

Bắc Sơn, 

huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng 

Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

Cao 

đẳng y 

tế 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Việt 

Đức/Trảng 

Bom/Nguyễn 

Thị Gấm từ 

20/8/2020-

20/3/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6301 Cấp mới

35

000.00.

12.H19-

220421-

0018

Cao Thị 

Ngọc 
Mai 79195001087 21/09/2020

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

26/08/1995

117, đƣờng 

Trung Mỹ 

Tây 13, khu 

phố 2, 

phƣờng 

Trung Mỹ 

Tây, quận 

12, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại 

học 

Lạc 

Hồng

Bệnh viện 

Quân y 7B từ 

03/2020-nay

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6302 Cấp mới

36

000.00.

12.H19-

220506-

0011

PHẠM 

TRÍ 

CƢƠN

G
79096012928 8/10/2019

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

5/1/1996

6F Hƣng 

Phú, 

phƣờng 09, 

quận 8, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2016

Trƣờng 

 Trung 

cấp 

bến 

Thành

Quầy thuốc 

Hoàng 

Phƣơng/Trảng 

Bom/Phan 

Hoàng Thụy 

Phƣơng từ 

24/6/2019-

24/6/2021

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6303 Cấp mới



37

000.00.

12.H19-

220506-

0013

 TRẦN 

THỊ LỆ 
THU 215338144 17/05/2011

CA Bình 

Định
20/10/1996

xã Nhơn 

Khánh, thị 

xã An 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2019

Trung 

cấp 

bách 

khoa 

Sài gòn

Nhà thuốc 

Tuấn 

Hiếu/Bửu 

Hòa/Biên 

Hòa/Đặng 

Minh Sơn từ 

4/11/2020-nay

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6304 Cấp mới

38

000.00.

12.H19-

220506-

0017

 LÊ THỊ 

THANH 
NGA 221460179 9/11/2018

CA Phú 

Yên
12/10/1998

thôn phú 

cần, xã An 

Thọ, huyện 

Tuy An, 

tỉnh Phú 

Yên

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2019

Cao 

đẳng y 

tế 

Khánh 

Hòa

Nhà thuốc 

Tuấn 

Hiếu/Bửu 

Hòa/Đặng 

Minh Sơn từ 

04/11/20020-

nay

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6305 Cấp mới

39

000.00.

12.H19-

220506-

0018

 

NGUYỄ

N THỊ 

KIM 

HUỆ 52193020312 26/01/2022

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

15/04/1993

xã Nhơn 

Mỹ, thị xã 

An Nhơn, 

tỉnh Bình 

Định

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2014

Đại 

học 

Nguyễ

n tất 

Thành

Quầy thuốc 

Hƣơng 

Dung/Cẩm 

Mỹ/Lƣu Thị 

Dung từ 

10/09/2019-

nay

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6306 CẤp mới

40

000.00.

12.H19-

220506-

0019

 

NGUYỄ

N 

THANH 

 THẢO 

VY 285487140 4/11/2014
CA Bình 

Phƣớc
29/10/1996

phƣờng Phú 

Thịnh, thị 

xã Bình 

Long, tỉnh 

Bình Phƣớc

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại 

học y 

dƣợc 

TPHC

M

Nhà thuốc Gia 

Hoàng 

Hà/Biên 

Hòa/DAnh lê 

Minh 

HiếuTrảng 

Dài từ 

10/10/2019-

01/03/2022

 Nhà thuốc 6307 Cấp mới



41

000.00.

12.H19-

220505-

0003

Nguyễn 

Thị 

Phƣơng 

Thảo 67195005062 12/8/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

22/08/1995

xã Trúc 

Sơn, huyện 

Cƣ Jút, tỉnh 

Đắk Nông

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2019

Cao 

đẳng 

kinh tế 

công 

nghệ 

TPHC

M

Nhà thuốc 

Hƣơng 

Trang/An 

Bình/Nguyễn 

Duy VĂn từ 

01/6/2020-

10/1/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6308 Cấp mới

42

000.00.

12.H19-

220505-

0018

Võ Thị Ngọt 87177002751 10/5/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

1/1/1977

An Lạc, xã 

Định An, 

huyện Lấp 

Vò, tỉnh 

Đồng Tháp

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại 

học 

Nam 

cần thơ

Nhà thuốc 

Uyên Linh/tân 

Phong/Biên 

Hòa/Lê Thùy 

Phƣơng từ 

03/04/2020-

10/4/2022

 Nhà thuốc 6309 Cấp mới

43

000.00.

12.H19-

220505-

0021

Nguyễn 

Thị 
Cúc 72186011619 13/03/2022

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

15/11/1986

Khu phố 

Lộc Phƣớc, 

xã Lộc 

Hƣng, 

huyện 

Trảng 

Bàng, tỉnh 

Tây Ninh

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Cao 

đẳng 

công 

nghệ 

Miền 

đông

Nhà thuốc 

Uyên 

Linh/Tân 

phong/Biên 

Hòa/Lê Thùy 

Phƣơng từ 

05/2/2020-

20/4/2022

 Nhà thuốc 6310 Cấp mới

Tổng cộng: 43 Hồ Sơ ( Trong đó: Danh hiệu CNTHD 6; CĐD 12; DSĐH 19; DSTC 6)


